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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH E 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hương 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Hữu Lương 

                                                     Bà Nguyễn Thị Rẻn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Tấn Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh E.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh E tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn 

Thị Minh Phượng - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 3 N 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh E xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 564/2024/TLPT-DS ngày 02/12/2024 về “Tranh chấp 

đòi lại tài sản, tranh chấp hợp đồng tặng cho, yêu cầu chia tài sản sau khi ly hôn”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 172/2024/DS-ST ngày 11/10/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện G bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 333/2025/QĐ-PT ngày 

22/01/2025 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thị G, sinh N 1983 

Địa chỉ: Ấp Hưng An A, xã Đ, huyện G, tỉnh E.  

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Đỗ Hiệp Ph, sinh N 1995 

Địa chỉ: Ấp Trung B, xã N, huyện V, tỉnh G. 

Địa chỉ liên hệ: Số 105D, Đ, ấp T, xã B, thành phố E, tỉnh E.   

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị P, sinh N 1955 

Địa chỉ: Ấp 6, xã L, huyện G, tỉnh E.  

Người đại diện theo ủy quyền: Chị Trần Lê Hương G, sinh N 2000 

Địa chỉ liên hệ: Số 303C, Đồng Văn Cống, Phường 7, thành phố E, tỉnh E. 

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Võ Thanh Vẹn- là luật 

sư thuộc Đoàn luật sư Việt Nam tỉnh E.    
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông Lê Văn N, sinh N 1956 

Địa chỉ: Ấp Hưng An A, xã Đ, huyện G, tỉnh E. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Đỗ Hiệp Ph, sinh N 1995 

Địa chỉ: Ấp Trung B, xã N, huyện C, tỉnh T. 

3. 2. Anh Lê Văn Q, sinh N 1986. 

Địa chỉ: Ấp 6, xã L, huyện G, tỉnh E.  

Người đại diện theo ủy quyền: Chị Nguyễn Trần Ngọc Nh, sinh N 2001 

Địa chỉ liên hệ: 303C, Đ, Phường 7, thành phố E, tỉnh E. 

3. Anh Lê Văn Q1, sinh N 1995 (vắng) 

4. Chị Lê Thị Diễm M1, sinh N 1993(có mặt) 

Cùng đia chỉ: Số nhà 50, ấp Giồng Chủ, xã L, huyện G, tỉnh E. 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Lê Thị G; bị đơn bà Nguyễn Thị P; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị G và trong quá trình tố tụng, 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Bà G là chủ sử dụng diện tích 1.541,2m2, thửa đất số 108, tờ bản đồ số 24, 

tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E và tài sản gắn liền với đất, được Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh E cấp ngày 03/4/2023, số vào sổ cấp GCN: CS06279. Phần đất 

này có nguồn gốc của cha mẹ ông Lê Văn N để lại cho ông N. Sau khi kết hôn, ông 

N và bà Pđã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. N 2018, ông N và bà 

Ply hôn, tài sản chung các bên không tranh chấp nên không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. Đến N 2020, ông N và bà Pthỏa thuận phân chia tài sản. Theo đó, ông N 

được nhận căn nhà và phần đất thửa 108 nêu trên; bà Pđược nhận phần đất diện 

tích 1.207,5m2, thửa đất 109, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E, 

phần này bà Pđã cho con là anh Lê Văn Q. Sau khi làm các thủ tục phân chia tài 

sản xong (bằng hình thức hợp đồng tặng cho) thì ông N cho bà Psinh sống tại căn 

nhà đã phân chia cho ông N thêm một thời gian để bà Ptìm chỗ ở mới nhưng sau 

đó đến thời điểm dịch Covid 19. Sau dịch, bà Pkhông thực hiện lời hứa, không 

giao nhà đất thuộc thửa 108 cho ông N nên hai bên phát sinh tranh chấp. Bà Pđã 

nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện G tranh chấp hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất và được Tòa án thụ lý giải quyết theo hồ sơ thụ lý số 

103/2022/TLST-DS ngày 20/4/2022. Trong quá trình tố tụng bà Prút đơn khởi kiện 

nên Tòa án đã đình chỉ giải quyết vụ án theo quyết định số 17/2023/QĐST-DS 

ngày 28/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện G. 

Ngày 28/02/2023, ông N tặng cho bà Lê Thị G thửa đất 108 và toàn bộ tài 

sản gắn liền với đất. Nhiều lần bà G đến gặp và yêu cầu bà Pdi dời đi nơi khác trả 
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lại nhà đất cho bà G nhưng bà Pkhông thực hiện. Nay bà G yêu cầu Tòa án giải 

quyết, buộc bà P, anh Q có nghĩa vụ di dời, trả lại căn nhà và phần đất có diện tích 

qua đo đạc thực tế là 343,6 m2, thuộc một phần thửa 108 (ký hiệu là 108b), tờ bản 

đồ số 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E. Đối với phần diện tích còn lại của thửa 

108 thì bà G vẫn đang quản lý sử dụng từ N 2020 cho đến nay nên không yêu cầu 

xem xét. 

Bà G không đồng ý với yêu cầu phản tố của bà Pvà yêu cầu độc lập của anh 

Q do thửa 108 và các tài sản gắn liền với đất bà đã được ông N tặng cho theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định. 

Bà G thống nhất với kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ, kết quả đo đạc, định 

giá cùng ngày 13/8/2024. 

Bà G đồng ý với các kết luận giám định số 387/2024/KL-KTHS ngày 

27/5/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh E và Kết luận giám định số 

3810/KL-KTHS ngày 13/9/2024 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Theo đơn phản tố của bị đơn bà Nguyễn Thị Pvà trong quá trình tố tụng, 

người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: 

Trước đây, bà Pvà ông N là vợ chồng. Khoảng N 2005, ông N, bà Psống ly 

thân. N 2018, ông N và bà Ply hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và 

sự thỏa thuận của các đương sự số 200/2018/QĐST-HNGĐ ngày 08/8/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện G. Thời điểm này, phần tài sản chung ông N và bà Pkhông 

tranh chấp nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong quá trình chung sống, bà 

Pvà ông N có tài sản chung là thửa đất số 108, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại xã L, 

huyện G, tỉnh E, trên đất có 01 căn nhà cấp 04 do gia đình cùng xây dựng khoảng 

N 1990. Từ khi xây nhà cho đến nay, bà Plà người trực tiếp sinh sống tại căn nhà 

này, ông N không thường xuyên ở nhà. Bà Pở cùng các con trên căn nhà hiện tại, 

riêng ông N ở tại căn nhà tạm cất phía sau. Đối với phần nhà sau, do anh Q xây 

dựng N 2018, bằng nguồn tài sản riêng của anh Q. 

Sau khi ly hôn, bà Pcó nghe ông N nói sẽ tặng cho con trai là anh Lê Văn Q 

phần đất kế bên, còn phần đất thửa 108 thì để lại cho bà Ptoàn quyền quản lý, sử 

dụng và thu huê lợi. 

Đối với hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 396, quyển số 01/2020-

SCT/HĐ,GD ngày 17/7/2020 giữa bà Pvà ông N thì sau này bà Pmới được biết có 

sự tồn tại của Hợp đồng tặng cho này. Bà Pchưa từng có ý định tặng cho phần nhà 

đất này cho ông N do đây là nơi bà đã sinh sống 40 N và cũng là tài sản duy nhất 

của bà nên không có việc bà đồng ý tặng cho phần tài sản này cho ông N. Bà chỉ 

nhớ có một lần ông N nói bà cùng với ông N đi đến Ủy ban nhân dân xã L để ký 

giấy tờ vay vốn ngân hàng. Khi đến nơi, ông N đã nhờ người chuẩn bị xong giấy 

tờ, chờ bà ký tên nên bà đã ký tên theo sự hướng dẫn của cán bộ xã. Bà Pnhớ rất rõ 

bà chỉ ký duy nhất 01 chữ ký vào một quyển sổ caro khổ lớn tại Ủy ban nhân dân 

xã, ngoài ra bà Pkhông ký thêm bất kỳ giấy tờ nào khác. Khi ký bà Pkhông được ai 

giới thiệu hay giải thích nội dung. Bà Pchỉ biết ông N nói bà ký tên để làm hồ sơ, 
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thủ tục vay tiền Ngân hàng thì bà mới đồng ý ký. Bà Pquản lý, sử dụng thửa 108 

liên tục từ trước đến khoảng thời gian gần đây (khoảng 2018, 2019) thì ông N đòi 

thu hoạch dừa đối với phần đất xung quanh nhà; do không muốn tranh cãi nên bà 

Pđể ông N thu hoạch. 

Việc bà G trình bày trong đơn khởi kiện cho rằng bà và ông N đã phân chia 

tài sản; ông N nhận căn nhà và đất thửa 108, bà nhận thửa 109, cùng tờ bản đồ số 

24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E là không đúng sự thật. Do đó, bà Pyêu cầu: 

Hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 396, quyển số 01/2020-SCT/HĐ, 

GD ngày 17/7/2020 tại Ủy ban nhân dân xã L, huyện G, tỉnh E; hủy Hợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đất giữa ông Lê Văn N và bà Lê Thị G đối với thửa đất số 108, 

tờ bản đồ 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E; hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số DK 692507, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CS0627 

do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh E cấp ngày 03/4/2023 do bà Nguyễn Thị G 

đứng tên; chia tài sản chung của ông N và bà Psau khi ly hôn và yêu cầu nhận căn 

nhà và ½ diện tích đất 1.541,2m2, thửa đất số 108, tờ bản đồ 24, tọa lạc tại xã L, 

huyện G, tỉnh E. Theo đó, bà Pyêu cầu được nhận căn phần đất có diện tích qua đo 

đạc thực tế là 476.8 m2, thuộc phần đất ký hiệu là 108d và yêu cầu thanh toán giá trị 

chênh lệch. 

Bà Pthống nhất với kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ, kết quả đo đạc, định 

giá cùng ngày 13/8/2024. 

Bà Pkhông đồng ý với các kết luận giám định số 387/2024/KL-KTHS ngày 

27/5/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh E và Kết luận giám định số 

3810/KL-KTHS ngày 13/9/2024 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn 

N trình bày: 

Thửa đất 108, tờ bản đồ 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E có nguồn gốc 

của gia đình ông. Trước đây, phần đất này có diện tích khoảng 5000 m2, khi ông đi 

làm ăn xa, giao đất lại cho bà Ptrông coi, bà Pcờ bạc, nợ nần nên đã tự ý bán phần 

nhiều để trả nợ. N 2018, ông trở về phát hiện đất còn lại ít nên buồn và quyết định 

ly hôn với bà P. Sau khi ly hôn, ông và bà Ptự thỏa thuận phân chia hai thửa đất 

còn lại. Theo đó, ông quản lý sử dụng thửa 108, tờ bản đồ 24, diện tích 1.541,2 m2; 

thửa 109, tờ bản đồ 24, diện tích 1.207,5 m2 giao cho bà P. Tuy nhiên, bà Pyêu cầu 

giao thửa 109 cho con trai là Lê Văn Q nên khi làm thủ tục tặng cho thì thống nhất 

tặng cho cho anh Q. Thủ tục tặng cho được thực hiện tại Ủy ban nhân dân xã L; lúc 

đó cán bộ có đọc lại lại hợp đồng và hỏi ý kiến của bà P02 lần, bà Ptự nguyện ký 

tên. N 2023, bà Pkhởi kiện yêu cầu hủy hơp đồng tặng cho này, tại phiên hòa giải 

bà Pthừa nhận có biết và ký tên, sau đó bà Prút đơn nên Tòa án đình chỉ giải quyết 

vụ án. Do vậy, bà Pyêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 396, 

quyển số 01/2020-SCT/HĐ ngày 17/7/2020 tại Ủy ban nhân dân xã L đối với thửa 

đất 108, tờ bản đồ số 4 thì ông không đồng ý do hợp đồng này là hoàn toàn tự 

nguyện và đúng quy định pháp luật. 
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Ông không đồng ý yêu cầu của bà Pvề việc hủy hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất thửa 108 giữa ông với bà G do tại thời điểm ông thực hiện thủ tuch tặng 

cho thì đây là tài sản riền của ông, không có tranh chấp. Trước đây bà Pnợ tiền bên 

ngoài, bà G đã bán phần đất của mình để trả số tiền nợ 400.000.000 đồng của bà P. 

Do bà Pkhông có tiền trả nên ông đứng ra lấy phần đất của ông giao cho bà G. Mặc 

dù hợp đồng thể hiện là tặng cho nhưng thực chất là ông bán thửa 108 cho bà G. 

Hiện nay, ông và bà G đang ở nhờ trên đất của ông Lê Văn Ngoan. Do vậy, bà 

Pyêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà G là không có cơ sở. 

Đối với yêu cầu của bà Pvề chia tài sản chung là thửa đất 108, tờ bản đồ 24. 

Trước đây, bà Pnhiều lần cam kết dọn đồ để giao nhà cho ông nhưng sau đó dịch 

Covid nên ông chưa lấy nhà được. Sau dịch, bà Ptiếp tục hứa dọn đi nhưng không 

thực hiện, sự việc chính quyền địa phương đã có làm việc. Như phần trình bày trên 

thì phần đất này đã phân chia xong từ N 2020 nên ông yêu cầu bà Pdi dời và giao 

nhà đất lại cho bà G. 

Theo đơn yêu cầu độc lập và trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan anh Lê Văn Q trình bày: 

Anh là con ruột của ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị P. Hiện tại anh 

sống cùng với bà Ptại căn nhà trên thửa đất 108, tờ bản đồ 24, tọa lạc tại xã L, 

huyện G, tỉnh E, đây là tài sản chung của ông N, bà P. Ông N, bà Ply thân hơn 10 

N và giải quyết hôn vào ngày 08/8/2018. Do các anh chị em khác đều có gia đình 

hoặc đều có công việc ổn định ở xa, anh thường xuyên ở nhà nên xin ông N, bà 

Pphần đất giáp lộ nhưng sau đó ông N đã chuyển nhương phần đất này và cho anh 

phần đất phía sau là thửa 109, tờ bản đồ số 24. Sau đó, do cần vốn làm ăn nên anh 

đã chuyển nhượng thửa 109. Hiện nay anh và bà Pđang sống tại căn nhà do ông N, 

bà Pxây dựng. Riêng căn nhà sau do anh xây dựng thêm khoảng N 2018. Thời 

điểm này cha ông N, bà Pđã sống ly thân; ông N thường ở ngoài hoặc khi về sẽ ở 

căn nhà lá phía sau mà không sống cùng mẹ con anh. Lúc xây dựng nhà sau chỉ có 

anh và bà Pgóp công sức để làm. Phần nhà, đất đang ở là tài sản duy nhất của anh 

và P, ngoài ra còn hai chị em khác chưa lập gia đình và chưa được chia đất. Khi 

ông N, bà Ply hôn thì ông N nói phần nhà đất này cho anh và bà Pở nên việc bà 

Ptặng cho tài sản, nơi ở duy nhất của mình là không đúng. Do vậy, anh yêu cầu 

hoàn trả cho anh giá trị căn nhà sau là 100.000.000 đồng và tự nguyện chuyển giao 

phần giá trị này cho bà P. Trường hợp Tòa án giao căn nhà cho ông N hoặc bà G 

thì anh yêu cầu ông N, bà G hoàn trả cho anh phần giá trị này. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh 
Lê Thanh Q1 trình bày:  

Anh xác định bà Pkhông thực hiện thủ tục tặng cho thửa đất 108, tờ bản đồ 

24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E cho ông N vì đây là tài sản duy nhất của bà 

Pvà là nơi ở duy nhất của bà Pvà những anh chị em chưa lập gia đình. Về phần căn 

nhà sau là tài sản của anh Q, ông N không có công sức đóng góp đối với phần nhà 

này. Anh Q1 yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt. 

Trong quá trình tố tụng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Lê Thị 

Diễm M1 trình bày:  
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Chị xác định nhà và đất thửa 108 bà Pkhông tặng cho ông N vì đây là chỗ ở duy 

nhất của bà Pvà ba anh chị em của chị. Chị đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bà 

Pvà các anh chị em chị được tiếp tục sinh sống tại nhà này. 

Do hòa giải không thành, Tòa án nhân dân huyện G đã đưa vụ án ra xét xử. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 172/2024/DS-ST ngày 11/10/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện G đã áp dụng các Điều 147, 157, 165 Bộ luật tố tụng dân sự N 

2015; Điều 166, 501, 502, 503 Bộ luật Dân sự N 2015; Điều 59 Luật Hôn nhân và 

gia đình N 2014; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị G về việc yêu cầu 

bà Nguyễn Thị P, anh Lê Văn Q có nghĩa vụ trả cho bà Lê Thị G phần đất đo đạc 

thực tế diện tích 343.6 m2, thửa 108b, tờ bản đồ số 24, tại xã L, huyện G, tỉnh E.  

Buộc bà Nguyễn Thị Pcó trách nhiệm trả cho bà Lê Thị G số tiền 

807.200.000 (tám trăm lẻ bảy triệu hai trăm nghìn) đồng. 

Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Pvề việc chia tài sản chung của 

vợ chồng sau khi sau khi ly hôn đối với căn nhà trên phần đất diện tích 343.6 m2, 

thửa 108b, tờ bản đồ số 24, tại xã L, huyện G, tỉnh E. 

Buộc bà Nguyễn Thị Pcó trách nhiệm trả cho ông Lê Văn N số tiền 108.252.000 

(một trăm lẻ tám triệu hai trăm N mươi hai nghìn) đồng. 

Bà Nguyễn Thị Pđược toàn quyền quản lý, sử dụng đất và toàn bộ công 

trình, vật kiến trúc trên phần đất đo đạc thực tế diện tích 343,6 m2, thuộc một phần 

thửa 108 (ký hiệu 108b), tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E (có hồ 

sơ đo đạc kèm theo). 

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất như án đã tuyên, khi đương sự có yêu cầu. 

2. Không chấp một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị G về việc yêu cầu 

bà Nguyễn Thị P, anh Lê Văn Q trả cho bà Lê Thị G căn nhà trên phần đất tranh chấp. 

Không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Pvề việc: 

Hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 396, quyển số 01/2020-SCT/HĐ, 

GD ngày 17/7/2020 tại Ủy ban nhân dân xã L, huyện G, tỉnh E giữa bà Nguyễn Thị 

Pvới ông Lê Văn N; hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 180, quyển số 

01/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/02/2023 tại Ủy ban nhân dân xã L, huyện G, 

tỉnh E giữa ông Lê Văn N với bà Lê Thị G; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều 

chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng sau 
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khi ly hôn đối với phần đất có diện tích qua đo đạc thực tế 1.474,3 m2, thửa 108 

(108c + 108d), tờ bản đồ số 24, tại xã L, huyện G, tỉnh E. 

Anh Lê Văn Q không yêu cầu bà Nguyễn Thị Ptrả lại giá trị căn nhà sau nên 

không xem xét. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, nghĩa vụ chậm thi 

hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 21/10/2024, nguyên đơn bà Lê Thị G kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, buộc bà P, anh Q di dời tài sản trả lại cho bà phần căn nhà và đất có 

diện tích 343,6m2, thuộc phần có kí hiệu 108b, thuộc một phần thửa 108, tờ bản đồ 

số 24, tọa lạc xã L, huyện G, tỉnh E. 

Ngày 21/10/2024, bị đơn bà Nguyễn Thị Pkháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, chấp nhận yêu cầu phản tố của bà. 

 Ngày 21/5/2024, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn N 

kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận 

toàn bộ yêu cầu của bà G, không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

 Nguyên đơn bà Lê Thị G vẫn giữ nguyên kháng cáo buộc bà P, anh Q di dời 

tài sản trả lại cho bà phần căn nhà và đất có diện tích 343,6m2, thuộc phần có kí 

hiệu 108b, thuộc một phần thửa 108, tờ bản đồ số 24, tọa lạc xã L, huyện G, tỉnh E 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Pvẫn giữ nguyên kháng cáo yêu cầu Hủy Hợp đồng 

tặng cho quyền sử dụng đất ngày 17/7/2020 tại Ủy ban nhân dân xã L, huyện G, 

tỉnh E; hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Lê Văn N và bà Lê Thị 

G đối với thửa đất số 108, tờ bản đồ 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E; chia tài 

sản chung của ông N và bà Psau khi ly hôn và yêu cầu nhận căn nhà và ½ diện tích 

đất 1.541,2m2, thửa đất số 108, tờ bản đồ 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E. 

Theo đó, bà Pyêu cầu được nhận căn phần đất có diện tích qua đo đạc thực tế là 

476.8 m2, thuộc phần đất ký hiệu là 108b và yêu cầu thnah toán giá trị chênh lệch.  

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu phản tố của bị đơn vì cho rằng nguồn gốc thửa đất số 108, tờ bản đồ 24, 

tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E là tài sản chung của ông N và bà P, bà Pquản lý sử 

dụng nhà, đất từ trước đến nay và là nơi ở duy nhất của bà Pvà ông Q không có lý 

do gì sau ly hôn bà Plại ký tặng cho ông N là trái với ý chí của bà P. Sau khi ký 

hợp đồng bà Pvẫn ở trên đất thể hiện bà Pkhông tặng cho đất cho ông N, và khi ký 

hợp đồng có ngôi nhà trên đất nhưng hợp đồng không thể hiện cho ngôi nhà nên 

xác định hợp đồng có đối tượng không thực hiện được theo Điều 408 Bộ luật dân 

sự.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn N vẫn giữ nguyên kháng 

cáo yêu cầu chấp nhận khởi kiện của bà Lê Thị G buộc bà Nguyễn Thị Pvà ông Lê 

Văn Q di dời đi nơi khác có nghĩa vụ trả lại cho bà G phần căn nhà cấp 04 có diện 
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tích theo kết quả đo đạc thực tế là 343,6 m' thuộc thửa đất số 108b, tờ bản đồ số 24 

tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E do phần tài sản giữa ông và bà Pđã được phân 

chia.  

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh E tham gia phiên tòa phát biểu ý 

kiến: 

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố tụng đã 

tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự N 2015. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự N 2015,  không chấp nhận kháng cáo của bà Lê Thị G, bà Nguyễn Thị 

P, ông Lê Văn N, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 172/2024/DS-ST ngày 

11/10/2024 của Tòa án nhân dân huyện G. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm tra công khai 

tại phiên tòa; kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên; xét 

kháng cáo của bà Lê Thị G, bà Nguyễn Thị P, ông Lê Văn N; Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  

bà Lê Thị G, bà Nguyễn Thị P, ông Lê Văn N kháng cáo và thực hiện các thủ tục 

kháng cáo hợp lệ, trong thời hạn luật định nên được xem xét giải quyết theo trình tự 

phúc thẩm.  

[2] Phần đất tranh chấp qua đo đạc thực tế có diện tích 1.474.3m2 thuộc các 

phần có kí hiệu 108c, 108d, thuộc một phần thửa 108, tờ bản đồ số 24, tọa lạc xã L, 

huyện G, tỉnh E. Phần đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

bà Lê Thị G.  

Bà G căn cứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khởi kiện yêu cầu bị đơn bà 

P, anh Q di dời tài sản, trả lại cho bà căn nhà gắn liền với diện tích đất có kí hiệu 

108b, diện tích 343,6m2. Trong khi đó, bà Pcho rằng quyền sử dụng đất thuộc thửa 

108 và căn nhà trên đất là tài sản chung của bà và ông N chưa phân chia nên bà 

không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn, đồng thời có yêu cầu phản tố, yêu cầu 

phân chia tài sản chung với ông N, bà yêu cầu được chia phần đất có diện tích 

476,8m2 và căn nhà trên đất. 

[3] Về nguồn gốc đất: 

Các bên trình bày thống nhất phần đất tranh chấp là tài sản chung hình thành 

trong thời kỳ hôn nhân giữa ông N và bà P. Ông bà có tài sản chung gồm 02 thửa 

đất 108, 109 và căn nhà trên thửa đất 108. Tuy nhiên, khi ông N và bà Pthuận tình 

ly hôn N 2018 thì ông bà không có yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung. 

Theo ông N trình bày thì ông và bà Pđã thỏa thuận phân chia tài sản chung, 

ông được nhận thửa đất 108 và căn nhà trên đất, bà Pđược nhận thửa 109 và đồng 
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ý tặng cho lại cho con trai là anh Lê Văn Q. Bà Pthống nhất thửa 109, tờ 24 đã cho 

con là anh Q, riêng việc chia cho ông N nhà, đất thửa 108 như ông N trình bày là 

không đúng. Như vậy, các bên thống nhất thửa 109 đã tặng cho anh Q và không 

tranh chấp phần này. Đối với tài sản chung còn lại là nhà và đất thửa 108, tờ bản 

đồ 24 thì ông N cho rằng đã tiếp tục phân chia bằng hình thức hợp đồng tặng cho, 

ông N cung cấp chứng cứ chứng minh là hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

giữa bà Pvới ông N ngày 17/7/2020. Bà Pkhông thừa nhận bà có ký tên tặng cho 

ông N phần đất này. 

Tuy nhiên, theo kết luận giám định số 387/2024/KL-KTHS ngày 27/5/2024 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh E và Kết luận giám định số 3810/KL-

KTHS ngày 13/9/2024 của Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh 

cùng kết luận chữ ký “P” trên tài liệu cần giám định (Hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất thửa 108) với chữ ký, chữ viết mang tên Nguyễn Thị Ptrên mẫu so sánh 

do cùng một người ký, viết ra. Về hình thức, hợp đồng được lập thành văn bản, có 

chứng thực của Ủy ban nhân dân xã L nên đảm bảo về mặt hình thức. Ngoài ra, bà 

Pkhông cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh bà bị lừa dối, ép buộc. Tại 

thời điểm giao kết hợp đồng, bà Plà người có năng lực pháp lực, năng lực hành vi 

dân sự, nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội. 

Như vậy, đối với tài sản chung là quyền sử dụng thửa đất 108, tờ bản đồ số 24 thì 

ông N và bà Pđã phân chia xong. 

Ngày 19/8/2020, ông N được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh E cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất 108, tờ bản đồ 24. Đến ngày 

28/02/2023, ông N lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng thửa đất 108 cho bà G. 

Ngày 03/4/2023, bà G được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất 

nêu trên. Việc tặng cho đất của ông N là hoàn toàn tự nguyện nên có căn cứ xác bà 

G có quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất 108. 

[5] Đối với căn nhà (nhà chính) trên thửa đất 108: 

Theo lời trình bày của các bên thì căn nhà này được xây dựng vào N 2000, 

trong thời kỳ hôn nhân của ông N và bà P. Ông N cho rằng bà Pđã cho ông căn nhà 

nhưng ông không cung cấp được chứng cứ chứng minh, hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất giữa bà Pvới ông N không có đề cập đến căn nhà. Đồng thời, sau khi 

chia quyền sử dụng đất xong thì bà Pvẫn tiếp tục sinh sống tại nhà này cho đến 

nay. Từ đó, có căn cứ xác định căn nhà này là tài sản chung chưa phân chia giữa bà 

Pvới ông N. Căn cứ Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình N 2014, cấp sơ thẩm chia 

đôi tài sản chung cho ông N và bà Pmỗi người 108.252.000 đồng là phù hợp. 

Xét ý kiến của người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị đơn là không có cơ 

sở, bởi lẽ đối với tài sản chung là quyền sử dụng thửa đất 108, tờ bản đồ số 24 thì 

ông N và bà Pđã phân chia xong như đã nêu trên nên, đối với căn nhà được xây cất 

trong thời kỳ hôn nhân giữa ông N và bà Plà tài sản chung chưa phân chia cấp sơ 

thẩm chia đôi căn nhà là phù hợp.  

[4] Xét về nhu cầu chỗ ở:  
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Căn nhà trên thửa đất 108, tờ bản đồ 24 là nơi ở duy nhất của bà Pvà anh Q. 

Bà Pđã ở ổn định từ khi xây dựng nhà N 2000 cho đến nay. Theo công văn số 

1606/CNGT-TTLT ngày 26/8/2024 của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện G thì bà Nguyễn Thị P, anh Lê Văn Q chưa đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện G, tỉnh E. Như 

vậy, bà P, anh Q cũng không còn quyền sử dụng đất nào khác. Trong khi đó, bà G 

đang sinh sống ở ấp Hưng An A, xã Đ. Do đó, để tạo điều kiện về chỗ ở cho bà P, 

ổn định về an sinh xã hội, cấp sơ thẩm cho bà Ptiếp tục quản lý, sử dụng diện tích 

343.6 m2, thuộc một phần thửa 108 (ký hiệu 108b), tờ bản đồ 24, tọa lạc tại xã L, 

huyện G, tỉnh E và có trách nhiệm hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất cho người có 

quyền sử dụng đất là bà G với số tiền 807.200.000 đồng là phù hợp. 

Từ những nhận định trên, cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là phù hợp, 

bà G, bà P, ông N kháng cáo nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới để 

chứng minh cho yêu cầu của mình nên không được chấp nhận.  

[5] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh E  phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử nên  được chấp nhận. 

[6] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà Lê 

Thị G, ông Lê Văn N, bà Nguyễn Thị G phải chịu án phí theo quy định. Tuy nhiên, 

ông N, bà Plà người cao tuổi nên được miễn án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự N 2015; 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Lê Thị G; 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị P; 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Văn N; 

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 172/2024/DS-ST ngày 11/10/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện G, tỉnh E. 

Áp dụng các Điều 147, 157, 165 Bộ luật tố tụng dân sự N 2015; Điều 166, 

501, 502, 503 Bộ luật Dân sự N 2015; Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình N 2014; 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị G về việc yêu cầu 

bà Nguyễn Thị P, anh Lê Văn Q có nghĩa vụ trả cho bà Lê Thị G phần đất đo đạc 

thực tế diện tích 343.6 m2, thửa 108b, tờ bản đồ số 24, tại xã L, huyện G, tỉnh E.  

Buộc bà Nguyễn Thị Pcó trách nhiệm trả cho bà Lê Thị G số tiền 

807.200.000 (tám trăm lẻ bảy triệu hai trăm nghìn) đồng. 
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Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Pvề việc chia tài sản chung của 

vợ chồng sau khi sau khi ly hôn đối với căn nhà trên phần đất diện tích 343.6 m2, 

thửa 108b, tờ bản đồ số 24, tại xã L, huyện G, tỉnh E. 

Buộc bà Nguyễn Thị Pcó trách nhiệm trả cho ông Lê Văn N số tiền 108.252.000 

(một trăm lẻ tám triệu hai trăm N mươi hai nghìn) đồng. 

Bà Nguyễn Thị Pđược toàn quyền quản lý, sử dụng đất và toàn bộ công 

trình, vật kiến trúc trên phần đất đo đạc thực tế diện tích 343,6 m2, thuộc một phần 

thửa 108 (ký hiệu 108b), tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại xã L, huyện G, tỉnh E (có hồ 
sơ đo đạc kèm theo). 

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất như án đã tuyên, khi đương sự có yêu cầu. 

2. Không chấp một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị G về việc yêu cầu 

bà Nguyễn Thị P, anh Lê Văn Q trả cho bà Lê Thị G căn nhà trên phần đất tranh chấp. 

Không chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Pvề việc: 

Hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 396, quyển số 01/2020-SCT/HĐ, 

GD ngày 17/7/2020 tại Ủy ban nhân dân xã L, huyện G, tỉnh E giữa bà Nguyễn Thị 

Pvới ông Lê Văn N; hủy Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 180, quyển số 

01/2023 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/02/2023 tại Ủy ban nhân dân xã L, huyện G, 

tỉnh E giữa ông Lê Văn N với bà Lê Thị G; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều 

chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng sau 

khi ly hôn đối với phần đất có diện tích qua đo đạc thực tế 1.474,3 m2, thửa 108 

(108c + 108d), tờ bản đồ số 24, tại xã L, huyện G, tỉnh E. 

Anh Lê Văn Q không yêu cầu bà Nguyễn Thị Ptrả lại giá trị căn nhà sau nên 

không xem xét. 

3. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự N 2015, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác.   

4. Về chi phí tố tụng: 

Buộc bà Nguyễn Thị Pphải chịu là 5.961.650 (N triệu chín trăm sáu mươi 

mốt nghìn sáu trăm N mươi) đồng và đã nộp xong. 

Buộc bà Lê Thị G, ông Lê Văn N mỗi người có trách nhiệm trả cho bà 

Nguyễn Thị Psố tiền 1.860.650 (Một triệu tám trăm sáu mươi nghìn sáu trăm N 

mươi) đồng. 

[5] Về án phí:  

[5.1] Án phí sơ thẩm:  

Bà Nguyễn Thị P, ông Lê Văn N được miễn. 
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Buộc bà Lê Thị G phải chịu 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng nhưng được khấu 

trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng theo biên 

lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0006004 ngày 28/6/2023 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện G. 

Hoàn trả cho anh Lê Văn Q số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 2.500.000 (hai 

triệu N trăm nghìn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0001713 ngày 05/9/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G. 

[5.2] Án phí phúc thẩm: Buộc bà Lê Thị G phải chịu 300.000 đồng nhưng 

được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0004286 ngày 21 tháng 10 N 2024 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện G, tỉnh E.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                             
- VKSND tỉnh E;                                       

- TAND huyện G; 

- Chi cục THADS huyện G;                                               

- Phòng KTNV&THA TAND tỉnh; 

- Các đương sự;                                                                           

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.                                                                               

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

Lê Thị Thu Hương 

 


